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Đơn vị: 11-Phòng Đầu tư, môi trường

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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25.755.5841.983.800220.000277.400141.600212.4001.132.40027.739.384278.0000,201.962.769121.309.615524.189.00038Tổ quản lý011

13.131.6301.057.70055.000141.90082.000123.000655.80014.189.3301.261.231412.928.099A178.198.000Trưởng phòngNguyễn Văn ThắngHL-000811

639.53862.00055.0007.000701.538701.5388A5.700.000Phó phòngTrần Đình KhảiHL-000652

1.241.51568.10055.00013.1001.309.6151.309.6155A6.810.000Phó phòngNguyễn Thanh ThủyHL-000633

10.742.901796.00055.000115.40059.60089.400476.60011.538.901278.0000,2011.260.901A215.957.000Phó phòngPhạm Văn ĐạiHL-004694

61.429.4679.377.533806.0001.185.833605.000708.300578.300867.6004.626.50070.807.00070.807.000235Tổ chuyên viên082

5.612.934714.50055.00063.30056.80085.200454.2006.327.4346.327.434A215.677.000Chuyên viênVũ Quang ĐứcHL-019415

5.641.434686.00055.00063.30054.10081.100432.5006.327.4346.327.434A215.406.000Chuyên viênNguyễn Phúc TháiHL-000666

5.585.4271.947.233806.000470.33355.00075.30051.50077.200411.9007.532.6607.532.660A255.149.000Chuyên viênNguyễn Văn ThànhHL-000957

5.694.234633.20055.00063.30049.00073.600392.3006.327.4346.327.434A214.904.000Chuyên viênTrần Việt HảiHL-001488

5.668.534658.90055.00063.30051.50077.200411.9006.327.4346.327.434A215.149.000Chuyên viênPhạm Văn SonHL-001499

5.668.534658.90055.00063.30051.50077.200411.9006.327.4346.327.434A215.149.000Chuyên viênLã Tuấn AnhHL-0070910

5.694.234633.20055.00063.30049.00073.600392.3006.327.4346.327.434A214.904.000Chuyên viênNguyễn Văn HậuHL-0221711

5.003.2341.324.200715.50055.00063.30046.70070.100373.6006.327.4346.327.434A214.670.000Chuyên viênNguyễn Quang DanhHL-0479812

5.583.334744.10055.00063.30059.60089.400476.8006.327.4346.327.434A215.960.000Chuyên viênPhạm Thị HoaHL-0277313

5.583.334744.10055.00063.30059.60089.400476.8006.327.4346.327.434A215.960.000Chuyên viênPhạm Trường HuyHL-0016514

5.694.234633.20055.00063.30049.00073.600392.3006.327.4346.327.434A214.904.000Chuyên viênNguyễn Thị Quỳnh ChiHL-0123115

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

87.185.05111.361.333806.0001.185.833825.000985.700719.9001.080.0005.758.90098.546.384278.0000,201.962.769121.309.615594.996.000273                  Tổng cộng


